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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 24/11/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	6001
	Phạm Văn Nghĩa
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	6002
	Nguyễn Văn Mạnh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	6003
	Nguyễn Ngọc Đoan Trang
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	6004
	Nguyễn Thị Hoa
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	6005
	Mai Lệ Thùy Dương
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	6007
	Tưởng Cao Kỳ
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	6008
	Nguyễn Thị Yến
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	6009
	Hồ Thị Thắm
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	6010
	Trương Thị Thu Thương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	6011
	Nguyễn Chiến Thắng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	6013
	Hoàng Thị Ngọc Quỳnh
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	6014
	Nguyễn Xuân Hải
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	6015
	Nguyễn Ngọc Quân
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	6016
	Phạm Văn Thanh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	6017
	Hoàng Văn Thành
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	6018
	Phạm Công Thức
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17
	6020
	Phan Văn Hoàng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	6022
	Trần Đức Thắng
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19
	6023
	Lê Thị Băng Châu
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	6025
	Phạm Thị Diệu Linh
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	6026
	Phạm Bá Điền
	Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	22
	6027
	Mai Văn Đồng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	6028
	Nguyễn Văn Dự
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	6029
	Trương Văn Long
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25
	6030
	Trần Thị Lĩnh
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	26
	6031
	Phạm Thị Thành
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	6032
	Trần Thị Thanh Tú
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	28
	6033
	Nguyễn Quang Trung
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	36
	6041
	Trương Thành Vinh
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	6042
	Phạm Văn Bảo
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32
	6043
	Nguyễn Văn Mẫn
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	30
	6044
	Trần Văn Hùng
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	31
	6045
	Hoàng Thanh Hải
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	6052
	Đàm Xuân Nam
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34
	6055
	Nguyễn Danh Hợp
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	35
	6063
	Khắc Ngọc Hoàng
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


